
STT Thôn/Ấp Số phiếu Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc
Hoàn cảnh 

ĐB

Khuyết 

tật
Tên trường đang học Tên xã Khối Lớp Chủ hộ Địa chỉ

1 Thôn Cào 36 Đinh Thảo Trang 03/02/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi Đinh Trọng Khiếu
Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

2 Thôn Cào 132 Hoàng Minh Nhật 20/02/2020 Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi Hoàng Minh Tân
Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

3 Thôn Cào 82 Hoàng Minh Tuệ 04/06/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi Hoàng Văn Thủy
Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

4 Thôn Cào 34
Khổng Tú Uyên

19/06/2020
Nữ Tày

Trường MN Hoàn Sơn 

2

Đại Đồng - 

Bắc Ninh
Lá  5 tuổi

Đinh Trọng Sự

Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

5 Thôn Cào 16 Hoàng Mai Phương 21/07/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi Hoàng Văn Đường
Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

6 Thôn Cào 35 Đinh Nhật Minh 06/08/2020 Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi Đinh Trọng Lịch
Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

7 Thôn Cào 78 Đinh Quang Minh 11/08/2020 Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi Đinh Trọng Chiến
Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

8 Thôn Cào 93 Hoàng Linh Đan 30/08/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi Hoàng Đình Dương
Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

9 Thôn Cào 14 Nguyễn Minh Phú 02/09/2020 Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi Hoàng Thị Cử
Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

10 Thôn Cào
15 Nguyễn Phúc Hậu

24/09/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nguyễn Văn Hác

Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

11 Thôn Cào
110 Phàn Ánh Tuyết

06/10/2020
Nữ Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Bàn Văn Dồn

Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

12 Thôn Cào
21 Nguyễn Gia Thế

28/11/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nguyễn Văn Thông

Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

13 Thôn Cào
104 Bàn Văn Chính

31/12/2020
Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Bàn Văn Trọng

Thôn Cào, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

14 Thôn Thượng Cầu 8
Bàn Gia Huy

15/04/2020
Nam Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Dương Văn Thành

Thôn Thượng Cầu, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

15 Thôn Thượng Cầu 113
Lý Thị Anh Thư

27/04/2020
Nữ Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Dương Văn Xuyển

Thôn Thượng Cầu, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

16 Thôn Thượng Cầu 85
Đặng Thu Liễu

03/06/2020
Nữ Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nguyễn Văn Viện

Thôn Thượng Cầu, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

17 Thôn Thượng Cầu 60
Đặng Linh Oanh

30/06/2020
Nữ Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Dương Văn Thực

Thôn Thượng Cầu, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

18 Thôn Thượng Cầu 26
Đặng Gia Hân

24/08/2020
Nữ Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Dương Văn Đài

Thôn Thượng Cầu, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

DANH SÁCH TÌM KIẾM ĐỐI TƯỢNG PHỔ CẬP



19 Thôn Thượng Cầu 71
Trần Ánh Dương

30/09/2020
Nữ Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Triệu Văn Viện

Thôn Thượng Cầu, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

20 Thôn Thượng Cầu 79
Đặng An Nhiên

24/10/2020
Nữ Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Hoàng Văn Sơn

Thôn Thượng Cầu, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

21 Thôn Thượng Cầu 69
Đặng Quang Khải

18/12/2020
Nam Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lường Quang Linh

Thôn Thượng Cầu, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

22 Thôn Kim 63
Triệu Ngọc Diễm

10/10/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Triệu Văn Nhưng

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

23 Thôn Kim 68
Đặng Bảo Châm

16/07/2020
Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Quang Trọng

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

24 Thôn Kim 76
Hoàng Gia Hân

11/03/2020
Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Hoàng Văn Việt

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

25 Thôn Kim 51
Tạ Đức Hiếu

29/09/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Tạ Văn Lực

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

26 Thôn Kim 22
Đặng Duy Khánh

26/10/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đinh Trọng Phẩm

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

27 Thôn Kim 10
Hoàng Minh Khánh

10/08/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lường Văn Phong

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

28 Thôn Kim 2
Đào Tuấn Kiệt

08/01/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đào Đức Trung

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

29 Thôn Kim 13
Đào Ngọc Lam

23/09/2020
Nữ Tày

CN Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Triệu Thị Yến

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

30 Thôn Kim 88
Nguyễn Tạ Bảo Long

03/11/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nguyễn Thị Hịnh

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

31 Thôn Kim 34
Lương Văn Minh

07/11/2020
Tày

Khuyết 

tật
Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi

Lường Đình Nở

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

32 Thôn Kim 55
Đặng Kim Ngân

23/09/2020
Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Văn Hùng

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

33 Thôn Kim 102
Lù Đinh Bảo Ngọc

14/06/2020
Nữ La Chí

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đinh Thị Huyên

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

34 Thôn Kim 76
Hoàng Hà Phong

30/04/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Hoàng Văn Nam

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

35 Thôn Kim 75
Đào Xuân Phúc

07/12/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đào Văn Trực

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

36 Thôn Kim 52
Tạ Minh Quang

01/01/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Tạ Văn Lân

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

37 Thôn Kim 69
Triệu Bảo Thi

06/11/2020
Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Triệu Văn Lưa

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

38 Thôn Kim 27
Lường Bảo Trinh

08/09/2020
Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lường Thanh Loàn

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

39 Thôn Kim 64
Triệu Văn Thoại

19/01/2020
Tày

Khuyết 

tật
Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi

Triệu Văn Bộ

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang



40 Thôn Kim 80
Triệu Thanh Thủy

02/09/2020
Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Triệu Văn Phòng

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

41 Thôn Kim 44
Triệu Thanh Trà

05/10/2020
Nữ Tày

Trường MN Hoa Hồng Hà Giang 2 Lá  5 tuổi
Triệu Văn Đình

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

42 Thôn Kim 96
Triệu Xuân Trường

05/08/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Triệu Văn Trình

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

43 Thôn Kim 77
Lường Kiến Văn

01/07/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lương Thanh Tâm

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

44 Thôn Kim 8
Lường Tuấn Mạnh

17/06/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lường Văn Quynh

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

45 Thôn Kim 59
Đặng Tuấn Hưng

17/04/2020
Tày

Trường MN Bản Ríu Xín Mần Lá  5 tuổi
Đặng Văn Chu

Thôn Kim, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

46 Thôn Kim Thượng 9 Hoàng Phúc Hậu 08/02/2020 Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Hoàng Văn Va

Thôn Kim Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

47 Thôn Kim Thượng 34 Linh Trung Hiếu 19/02/2020 Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Linh Trung Tướng

Thôn Kim Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

48 Thôn Kim Thượng 7 Hoàng Diệp Chi 01/07/2020 x Tày
Trường MN Quang 

Minh

Bắc Quang - 

Tuyên Quang
Lá  5 tuổi

Hoàng Xuân Ngự

Thôn Kim Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

49 Thôn Kim Thượng 15 Lèng Chiến Công 11/08/2020 Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lèng Văn Đoàn

Thôn Kim Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

50 Thôn Kim Thượng 41 Nông Anh Thư 04/11/2020 x Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nông Văn Dương

Thôn Kim Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

51 Thôn Kim Thượng 42 Nguyễn Thị Ánh Ngần 22/12/2020 x Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nguyễn Văn Xuân

Thôn Kim Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

52 Thôn Kiều 38 Hoàng Minh Trí 11/04/2020 Nam Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Hoàng Văn Thuần

Thôn Kiều, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

53 Thôn Kiều 56 Hoàng Gia Hân 13/07/2020 Nữ Kinh Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Hoàng Văn Chữ

Thôn Kiều, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

54 Thôn Kiều 11 Triệu Bích Ngọc 19/10/2020 Nữ Tày MN Hoa Lan
Phường Hà 

Giang 2
Lá  5 tuổi

Triệu Xuân Mến

Thôn Kiều, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

55 Thôn Kiều 13 Mai Hạ 02/11/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Mai Đức Sưng

Thôn Kiều, xã Hùng An, tỉnh 

Tuyên Quang

56 Thôn Giàn Thượng 104
Nông Hoàng KhánhHòa

10/02/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nông Văn Niên

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

57 Thôn Giàn Thượng 6
Phàn Bích Diệp

09/03/2020
X Pà Thẻn

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Văn Tích

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

58 Thôn Giàn Thượng 19
Lý Thảo Mi

11/03/2020
X Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lý Văn Quang

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

59 Thôn Giàn Thượng 11
Trương Thái Sơn

18/03/2020
Dao

CN Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Trương Văn Kết

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

60 Thôn Giàn Thượng 94
Nguyễn Gia Phước

02/04/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nguyễn Văn Chiến

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang



61 Thôn Giàn Thượng 63
Đặng Thùy Chi

12/04/2020
X Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Văn Phong

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

62 Thôn Giàn Thượng 60
Lý Bảo An

02/05/2020
Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lý Văn Lợi

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

63 Thôn Giàn Thượng 7
Đặng Thị Mính

21/06/2020
X Dao

HN Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Văn Thành

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

64 Thôn Giàn Thượng 81
Lý Thị Trà My

27/07/2020
X Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lý Văn Diềm

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

65 Thôn Giàn Thượng 111
Đặng Đức Duy

28/07/2020
Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Văn Lợi

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

66 Thôn Giàn Thượng 147
Trương Khải An

01/08/2020
Dao

CN Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Trương Văn Minh

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

67 Thôn Giàn Thượng 112
Bàn Thị Bảo Anh 23/08/2020 X Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Bàn Văn Khí

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

68 Thôn Giàn Thượng 6
Đặng Gia Khánh 27/09/2020 Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Văn Tích

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

69 Thôn Giàn Thượng 4
Đặng Tuyết Băng 03/10/2020 X Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Văn Đức

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

70 Thôn Giàn Thượng 95
Nguyễn Tú Linh 04/11/2020 X Tày

Trường MN Hương 

Sơn
Tiên Yên Lá  5 tuổi

Nguyễn Viết Hiểu

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

71 Thôn Giàn Thượng 85
Lý Bảo Châu 06/11/2020 X Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lý Hải Đậu

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

72 Thôn Giàn Thượng 34
Đặng Thảo Nhi 23/11/2020 X Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Văn Tọng

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

73 Thôn Giàn Thượng 18
Trương Thúy Ngọc 26/11/2020 X Dao

Trường MN Việt Hồng Hùng An Lá  5 tuổi
Trương Văn Bình

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

74 Thôn Giàn Thượng 41
Đặng Tuấn Tú 16/12/2020 Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Văn Tài

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

75 Thôn Giàn Thượng 40
Tẩn Quốc Hiếu 19/12/2020 Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Trưởng Văn Kiên

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

76 Thôn Giàn Thượng 9
Đặng Quang Hải 25/12/2020 Dao

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đặng Văn Lịch

Thôn Giàn Thượng, xã Hùng 

An, tỉnh Tuyên Quang

77 Thôn Chàng 42 Dương Quỳnh Chi 19/01/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Dương Văn Thành

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

78 Thôn Chàng 47 Dương Chấn Quốc 14/02/2020 Nam Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Dương Văn Xuyển

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

79 Thôn Chàng 19 Nguyễn Ngọc Trâm 27/02/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nguyễn Văn Viện

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

80 Thôn Chàng 83 Dương Mạnh Cường 22/04/2020 Nam Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Dương Văn Thực

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

81 Thôn Chàng 84 Dương Thanh Trúc 14/05/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Dương Văn Đài

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang



82 Thôn Chàng 58 Triệu Minh Quân 19/05/2020 Nam Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Triệu Văn Viện

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

83 Thôn Chàng 34 Hoàng Bảo Bình 17/06/2020 Nam Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Hoàng Văn Sơn

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

84 Thôn Chàng 87 Lường Khánh Hưng 18/06/2020 Nam Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lường Quang Linh

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

85 Thôn Chàng 39 Nguyễn Thị Song Nga 23/06/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nguyễn Thị Thìn

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

86 Thôn Chàng 55 Đào Khánh Linh 09/07/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đào Văn Hiếu

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

87 Thôn Chàng 53 Đào Ngọc Diệp 09/10/2020 Nữ Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Đào Văn Tuấn

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

88 Thôn Chàng 93
Nguyễn Quang Hải 12/12/2020 Nam

Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nguyễn Văn Biển

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

89 Thôn Chàng 79
Lường Ngọc Anh 28/12/2020 Nam

Tày Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lường Trung Dũng

Thôn Chàng, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

90 Thôn Giàn Hạ 30
Hoàng Nhật Tân

13/02/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Hoàng Văn Chủ

Thôn Giàn Hạ, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

91 Thôn Giàn Hạ 35
Lý Đăng Khoa

24/03/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Lý Văn Võ

Thôn Giàn Hạ, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

92 Thôn Giàn Hạ 95
Hoàng Đình Phong

08/04/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Hoàng Văn Hảo

Thôn Giàn Hạ, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

93 Thôn Giàn Hạ 76
Phùng Minh Hằng

03/05/2020
Nữ Tày

Trường MN Hùng An Hùng An Lá  5 tuổi
Phùng Văn Huấn

Thôn Giàn Hạ, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

94 Thôn Giàn Hạ 44
Vì Văn Thế

05/10/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Vì Văn Nhi

Thôn Giàn Hạ, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

95 Thôn Giàn Hạ 61
Hoàng Ánh Nhật Linh

16/10/2020
Nữ Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Hoàng Văn Mậu

Thôn Giàn Hạ, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

96 Thôn Giàn Hạ 22
Nguyễn Minh Nhật

28/10/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nguyễn Cao Cường

Thôn Giàn Hạ, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

97 Thôn Giàn Hạ 94
Nông Gia Huy

28/11/2020
Tày

Trường MN Tiên Kiều Hùng An Lá  5 tuổi
Nông Chiến Trường

Thôn Giàn Hạ, xã Hùng An, 

tỉnh Tuyên Quang

97 Ghi Chú

2

95

90 02 KT

1

1Đang học lớp 5 tuổi MN Hương Sơn

Tổng số: 

Khuyết tật

Số phải phổ cập:

Đang học lớp 5 tuổi MN Tiên Kiều

Đang học lớp 5 tuổi MN Hùng An



1

2

1

1

Đang học lớp 5 tuổi MN Hoa Lan

Đang học lớp 5 tuổi MN  Hoa Hồng

Đang học lớp 5 tuổi MN Quang Minh 

Đang học lớp 5 tuổi MN Hòan Sơn 2 - Bắc Ninh
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